
TT
Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Giáo viên 

đại trà cần 

hỗ trợ

Nguyễn Mạnh Cường 
Trường Tiểu học Ngô 

Quyền
71 71

Nguyễn Thị Sè 
Trường Tiểu học Số 1 

Nhơn Bình
69 69

Lê Thị Thanh Nhi 
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Hưng
46 46

Nguyễn Thị Nhồng 
Trường Tiểu học số 2 

Phước Lộc
40 40

Phan Thị Mỹ Công Trường Tiểu học Nhơn Hậu 46 46

Nguyễn Thị Hồng Thu Trường Tiểu học Nhơn Thọ 46 46

Đinh Thúy Hằng 
Trường Tiểu học số 2 Cát 

Khánh
61 61

Nguyễn Hồng Phúc Trường Tiểu học Cát Lâm 58 58

Nguyễn Thanh Hòa
Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thằng
58 58

Đỗ Hoàng Hà
Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Hiệp
56 56

Phan Anh Tuyến
Trường Tiểu học Số 1 Tam 

Quan Nam
57 57

Võ Văn Lợi 
Trường Tiểu học Số 1 Tam 

Quan Bắc
58 58

22

32 An Lão

7 Đàm Công Đạo Trường Tiểu học Ân Nghĩa 63 Hoài Ân 63

Trần Thị Lệ Hằng 
Trường Tiểu học Bình 

Thuận
46 46

Hồ Thị Hoa Trường Tiểu học Bình Hòa 43 43

38 Vĩnh Thạnh

21 Vân Canh

Tổng cộng 17 17 931 11 931

Danh sách này gồm có 17 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 931 giáo viên đại trà./.

Phan Thanh Tùng
Trường TH&THCS Vĩnh 

Hòa

4 Phù Cát

5 Phù Mỹ

59

An Nhơn

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

1

2

Quy Nhơn

Tuy Phước

3

Hoài Nhơn

Dương Thị Ngọc Thu

6

Trường Tiểu học Thị trấn 

An Lão
54

Tây Sơn8

10

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN TOÁN HỌC 

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TIỂU HỌC NĂM 2021



TT
Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số 

Giáo viên 

đại trà cần 

hỗ trợ

Lê Thị Hiền Trường Tiểu học Ngô Mây 73 73

Trần Thị Hà Phương Trường Tiểu học Kim Đồng 70 70

Lê Thị Thanh Tâm 
Trường Tiểu học Phước 

Nghĩa
47 47

Bùi Thị Đoan Trinh
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Thành
52 52

Trần Thị Mỹ Nhung 
Trường Tiểu học  số 2 Bình 

Định
50 50

Lê Thị Thanh Mai  
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong
48 48

Lê Thị Hoài Hương 
Trường tiểu học số 1 Cát 

Trinh
64 64

Lê Hồng Phong Trường tiểu học Cát Thành 68 68

Đinh Thị Hòa Bình Trường Tiểu học Mỹ An 69 69

Hồ Thị Thúy Nga Trường Tiểu học Mỹ Tài 63 63

Phạm Thị Ánh Nguyệt
Tiểu học Số 1 Hoài Thanh 

Tây
67 67

Nguyễn Thị Phượng
Trường tiểu học số 2 Bồng 

Sơn
69 69

Nguyễn Thị Hòa Hiệp
Trường Tiểu học Ân Hảo 

Tây
43 43

Đặng Thị Gắng Trường Tiểu học Ân Hữu 49 49

Trương Thị Thu Trang 
Trường Tiểu học số 1 Võ 

Xán
47 47

Trần Thụy Tường Trường Tiểu học Tây Phú 45 45

24 Vân Canh

33 Vĩnh Thạnh

10 Trần Thị Lang Trường Tiểu học An Vinh 41 An Lão 41

Tổng cộng 18 18 1022 11 1022

Danh sách này gồm có 18 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 1.022 giáo viên đại trà./.

9 Ngô Thị Kiều My Trường Tiểu học Vĩnh Hảo 57

6 Hoài Nhơn

7 Hoài Ân

8 Tây Sơn

3 An Nhơn

4 Phù Cát

5 Phù Mỹ

(Kèm theo Công văn số:         /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

1 Quy Nhơn

2 Tuy Phước

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN TIẾNG VIỆT

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TIỂU HỌC NĂM 2021



TT
Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số 

Giáo viên 

đại trà cần 

hỗ trợ

Nguyễn Thị Kim Lan 
Trường Tiểu học  Trần 

Quốc Toản
54 54

Trần Thị Bích Nữ 
Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến
60 60

2 Võ Thị Thanh Thuý 
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Thắng
67 Tuy Phước 67

3 Bùi Thị Bích Hoa 
Trường Tiểu học số 1 Bình 

Định
48 An Nhơn 48

Nguyễn Thị Sự 
Trường Tiểu học số 2 Cát 

Tài
44 45

Diệp Thị Vũ Dung
Trường tiểu học số 2 Cát 

Tân
46 45

5 Trần Đức Nông Trường Tiểu học Mỹ Lộc 69 Phù Mỹ 69

Trần Thị Ngọc Bích 
Trường Tiểu học Số 1 Bồng 

Sơn
42 42

Trang Thị Kim Hướng
Trường Tiểu học Số 2 Hoài 

Đức
41 41

33 Hoài Ân

17 An Lão

8 Trần Thị Thúy Diễm
Trường Tiểu học số 2 Võ 

Xán
58 Tây Sơn 58

21 Vân Canh

22 Vĩnh Thạnh

Tổng cộng 12 12 622 11 622

Danh sách này gồm có 12 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 622 giáo viên đại trà./.

50

9 Nguyễn Thành Chương Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp 43

4 Phù Cát

6 Hoài Nhơn

7 Đàm Công Mẫn Trường Tiểu học Đăk Mang

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN ĐẠO ĐỨC

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TIỂU HỌC NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số:         /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 10 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

1 Quy Nhơn

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TT
Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số 

Giáo viên 

đại trà cần 

hỗ trợ

Mai Tuyết Hằng 
Trường Tiểu học Hoàng 

Quốc Việt
51 51

32

19 Vân Canh

2 Đỗ Giang Vũ 
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Sơn
59 Tuy Phước 59

3 Võ Văn Hồng 
Trường Tiểu học số 2 Nhơn 

Phúc
58 An Nhơn 58

Nguyễn Thị Sương
Trường Tiểu học số 2 Cát 

Hanh
42 42

Nguyễn Văn Triều Trường Tiểu học Cát Chánh 39 39

5 Nguyễn Tấn Dưỡng
Trường Tiểu học Bình 

Dương
69 Phù Mỹ 69

Hà Xuân Minh 
Trường Tiểu học Số 1 Hoài 

Châu Bắc
47 47

Trương Song Nhạn 
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh
45 45

33 Hoài Ân

18 An Lão

50 Tây Sơn

20 Vĩnh Thạnh

Tổng cộng 11 11 582 11 582

Danh sách này gồm có 11 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 582 giáo viên đại trà./.

51

8 Nguyễn Quang Tỵ 
Trường Tiểu học số 1 Võ 

Xán
70

4 Phù Cát

6 Hoài Nhơn

7 Lưu Trí Ân
Trường Tiểu học Ân Tường 

Đông

(Kèm theo Công văn số:           /SGDĐT-TCCB ngày     tháng 10 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

1
Quy Nhơn

Cai Hoàng Diễm 
Trường Tiểu học Võ Văn 

Dũng
51

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TIỂU HỌC NĂM 2021



TT
Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Đơn vị

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số 

Giáo viên 

đại trà cần 

hỗ trợ

20 Quy Nhơn

14 Tuy Phước

15 An Nhơn

16 Tây Sơn

5 Vân Canh

1 Vĩnh Thạnh

21 Phù Cát

19 Phù Mỹ

1 An Lão

15 Hoài Nhơn

19 Hoài Ân

Tổng cộng 5 5 146 11 146

Danh sách này gồm có 05 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 146 giáo viên đại trà./.

4 Trần Thị Thành
Trường Tiểu học Mỹ 

Châu
20

5 Trần Thái Phong
Trường Tiểu học Ân 

Phong
34

2 Lương Thị Thu Ngân 
Trường Tiểu học Nhơn 

An
31

3 Nguyễn Thị Đa Khoa 

Trường Tiểu học Cát 

Thắng
27

(Kèm theo Công văn số:         /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 10 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

1 Huỳnh Thị Mộng Triều
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Hòa
34

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN KHOA HỌC

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TIỂU HỌC NĂM 2021



TT
Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số 

Giáo viên 

đại trà cần 

hỗ trợ

44 Quy Nhơn

21 Vân Canh

Đỗ Thị Hậu Lan Trường Tiểu học Âu Cơ 67 Quy Nhơn 67

2 Nguyễn Thị Như Ý 
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Thắng
58 Tuy Phước 58

51 Tây Sơn

10 Phù Cát

4
Nguyễn Thị Thu 

Hương

Trường Tiểu học số 2 Cát 

Tường
62 Phù Cát 62

47 An Nhơn

24 Vĩnh Thạnh

6 Nguyễn Ngọc Toàn 

Trường Tiểu học Mỹ 

Châu
69 Phù Mỹ 69

43 Hoài Nhơn

29 Hoài Ân

40 Hoài Nhơn

31 An Lão

Tổng cộng 9 9 596 11 596

Danh sách này gồm có 09 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 596 giáo viên đại trà./.

7 Trần Thị Ngơi
Trường Tiểu học Số 1 

Hoài Hương
72

8 Lữ Thị Ngọc Bích
Trường Tiểu học số 1 

Hoài Đức
71

3
Phan Ngọc Đông 

Phương

Trường Tiểu học số 2 

Bình Nghi
61

5 Nguyễn Thị Thu Thủy
Trường PTDTBT 

TH&THCS Vĩnh Kim
71

(Kèm theo Công văn số:          /SGDĐT-TCCB ngày     tháng 10 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

1

Nguyễn Thị Sỹ
Trường Tiểu học Nhơn 

Lý
65

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN KHOA HỌC - TỰ NHIÊN XÃ HỘI

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TIỂU HỌC NĂM 2021



TT
Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số 

Giáo viên 

đại trà cần 

hỗ trợ

39 Quy Nhơn

14 Tuy Phước

28 An Nhơn

32 Phù Cát

33 Phù Mỹ

22 Hoài Ân

35 Hoài Nhơn

8 An Lão

29 Tây Sơn

7 Vân Canh

13 Vĩnh Thạnh

Tổng cộng 5 5 260 11 260

Danh sách này gồm có 05 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 260 giáo viên đại trà./.

4 Dao Thi Lan
Trường Tiểu học Số 1 

Hoài Tân
43

5 Võ Thị Hồng Thủy
Trường Tiểu Học Vĩnh 

Thịnh
49

2 Phạm Thị Thuận
Trường Tiểu học số 1 Cát 

Tài
60

3 Nguyễn Văn Quốc
Trường Tiểu học Số 2 

Thị Trấn Phù Mỹ
55

(Kèm theo Công văn số:         /SGDĐT-TCCB ngày     tháng 10 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

1 Lê Minh Ái
Trường Tiểu học Trần 

Hưng Đạo
53

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TIỂU HỌC NĂM 2021



TT
CBQL cốt cán tham gia 

hỗ trợ đồng nghiệp
Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số 

Giáo viên 

đại trà cần 

hỗ trợ

31 Quy Nhơn

9 Vĩnh Thạnh

8 Vân Canh

31 Tuy Phước

11 An Lão

21 Tây Sơn

27 An Nhơn

33 Phù Cát

24 Phù Mỹ

30 Hoài Nhơn

16 Hoài Ân

Tổng cộng 5 5 241 11 241

Danh sách này gồm có 05 Giáo viên cốt cán hỗ trợ cho 239 GV đại trà.

5 Nguyễn Thị Kiều Oanh
Trường Tiểu học Số 2 

Hoài Hảo
46

3 Nguyễn Ngọc Anh Thy
Trường Tiểu học Nhơn 

An
48

4 Trần Thị Minh Kiều 
Trường TH số 1 Cát 

Tường
57

(Kèm theo Công văn số:         /SGDĐT-TCCB ngày     tháng 10 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

1 Trần Thị Trân Châu
Trường Tiểu học Hải 

Cảng
48

2 Nguyễn Công Quang
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Thắng
42

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN ÂM NHẠC

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TIỂU HỌC NĂM 2021



TT
CBQL cốt cán tham gia 

hỗ trợ đồng nghiệp
Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số 

Giáo viên 

đại trà cần 

30 Quy Nhơn

16 Tây Sơn

7 Vân Canh

25 Tuy Phước

9 Vĩnh Thạnh

28 An Nhơn

31 Phù Cát

25 Phù Mỹ

28 Hoài Nhơn

14 Hoài Ân

9 An Lão

Tổng cộng 4 4 222 11 222

Danh sách này gồm có 04 Giáo viên cốt cán hỗ trợ cho 222 GV đại trà.

4 Vũ Thị Kim Thống 
Trường Tiểu học Số 2 

Hoài Thanh
51

2 Ma Thị Thanh Vân
Trường Tiểu học Số 1 

Diêu Trì
62

3 Hồ Văn Hoàng 
Trường tiểu học số 2 Ngô 

Mây
56

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN MỸ THUẬT

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TIỂU HỌC NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số:          /SGDĐT-TCCB ngày     tháng 10 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

1
Nguyễn Nữ Hồng 

Dâng

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ
53

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TT
Giáo viên cốt cán tham 

gia hỗ trợ đồng nghiệp
Trường

Số lượng 

Giáo viên 

đại trà

Chia lớp theo 

huyện/thị 

xã/thành phố

Tổng số 

Giáo viên 

đại trà cần 

hỗ trợ

1 Nguyễn Quốc Đạt 
Trường Tiểu học Quang 

Trung
46 Quy Nhơn 45

34 Tuy Phước

9 Vân Canh

3 Nguyễn Đình Huynh 
Trường Tiểu học số 1 Cát 

Hanh
54 Phù Cát 54

4 Lê Thanh Toàn Trường Tiểu học Mỹ Lộc 45 Phù Mỹ 45

48 Hoài Nhơn

14 An Lão

24 Hoài Ân

34 An Nhơn

37 Tây Sơn

12 Vĩnh Thạnh

Tổng cộng 7 7 357 11 356

Danh sách này gồm có 07 giáo viên cốt cán, bồi dưỡng cho 357 giáo viên đại trà./.

7 Võ Kỳ Nhân 
Trường Tiểu học Bình 

Tường
49

5 Lê Thành Đông 
Trường Tiểu học Hoài 

Châu
62

6 Dương Trần Tân Trạng 
Trường Tiểu học Ân 

Tường Tây
58

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CẤP TIỂU HỌC NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số:          /SGDĐT-TCCB ngày     tháng 10 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

2 Đinh Công Hiếu 
Trường TH số 2 TT tuy 

Phước
43

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


